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	 BỘ TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /BC-BTP
	Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020


 (Dự thảo ngày 16/7/2020)

BÁO CÁO 
Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý 
liên ngành dành cho doanh nghiệp (giai đoạn 2010-2014 và 2015-2020)  

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Nhằm tổng kết 10 năm thi hành Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 và Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh các nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 (sau đây viết tắt là Chương trình 585) để xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp thực hiện giai đoạn 2021-2025 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa), Bộ Tư pháp tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 585 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Để điều hành các hoạt động chung của Chương trình theo Quyết định số 585/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 05/7/2010, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1869/QĐ-BTP về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình gồm 14 thành viên do Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng Ban
. Tiếp đó, ngày 23 tháng 9 năm 2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2449/QĐ-BTP về việc thành lập Ban Quản lý Chương trình.

Ngoài ra, để chuẩn bị các văn bản, quy định, khung pháp lý cho Chương trình, từ năm 2010, Bộ Tư pháp và Ban Chỉ đạo Chương trình tập trung vào hoạt động xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quản lý thực hiện Chương trình như: phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, thực hiện các hoạt động của Chương trình; quy trình lựa chọn và đánh giá kết quả thực hiện hoạt động của các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình; các đề cương tổ chức các hoạt động, Kế hoạch tổng thể và kế hoạch triển khai các hoạt động từ năm 2011 - 2020 của Chương trình, tổ chức lựa chọn cơ quan, tổ chức (các Bộ, ngành Trung ương, các UBND, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp...) tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình 585. 

Với tinh thần khẩn trương, có trách nhiệm, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình 585 tích cực triển khai các hoạt động mà đặc biệt là công tác quản lý Chương trình để phát huy hiệu quả trong công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trên cả nước. Tính từ khi bắt đầu triển khai hoạt động của Chương trình 585 đến nay, Bộ Tư pháp, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình đã ban hành, chủ trì xây dựng trình ban hành gần 50 văn bản, quy chế, kế hoạch làm công cụ phục vụ việc quản lý các hoạt động cơ bản của Chương trình như: công tác quản lý tài chính, kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các hoạt động của Chương trình...

Trên cơ sở các văn bản được ban hành, với sự phối hợp của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, việc triển khai các hoạt động của Chương trình được bảo đảm thực hiện theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

1. Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động của Chương trình đồng thời xác định đúng thực trạng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trên cả nước để triển khai hiệu quả, đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp, giai đoạn 1 của Chương trình 585 (giai đoạn 2010-2014), từ năm 2011-2012, Chương trình đã tổ chức các Đoàn khảo sát liên ngành để khảo sát tại các Bộ, ngành, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp tại các tỉnh làm điểm, các tỉnh liên quan
 và phát 8000 phiếu khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 
Giai đoạn 2 của Chương trình 585 (giai đoạn 2015-2020), năm 2019-2020, Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế) phối hợp với Ban Quản lý Chương trình 585 các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và khảo sát trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến 500 phiếu khảo sát giấy và 500 ý kiến khảo sát trực tuyến các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp về kết quả 10 năm thực hiện Chương trình 585, đề xuất xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. 
Chương trình phối hợp với chuyên gia các Bộ, ngành xây dựng các mẫu phiếu khảo sát kết quả thực hiện và đánh giá thực trạng nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp tại các địa phương. Trên cơ sở mẫu phiếu khảo sát, Chương trình đã phối hợp với các cơ quan tiến hành phát các phiếu khảo sát tại các tỉnh, thành phố như: Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Bình... và một số địa phương có liên quan.

2. Các hoạt động đã được thực hiện

2.1. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về các chuyên đề pháp luật kinh doanh 

Việc tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật. Hoạt động này bắt đầu được triển khai trong những tháng cuối năm 2011 đến nay đã tổ chức được số lượng là 369 Tọa đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh trên cả nước (tính trung bình gần 40 hội thảo, tọa đàm/năm).
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Nội dung các hội thảo, tọa đàm chủ yếu tập trung vào việc góp ý hoàn thiện các Dự thảo Luật, các văn bản chính sách cũng như các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như: pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, ưu đãi đầu tư, pháp luật về thuế áp dụng đối với doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.... Trong những năm gần đây, nội dung các hoạt động chủ yếu tập trung vào việc tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đề xuất các vấn đề liên quan đến triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP; trao đổi về những bất cập, khó khăn và giải pháp pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới ứng dụng công nghệ cao như blockchain, kinh tế chia sẻ. Ngoài ra, hội nghị đối thoại, tọa đàm còn trao đổi về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như pháp luật lao động, hải quan, ngân hàng, thuế và bảo hiểm xã hội, cạnh tranh, pháp luật lao động, hợp đồng, quyền tài sản, bảo vệ quyền tài sản, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, tiền ảo, các vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.... Thông qua hoạt động này, các doanh nghiệp đã được kịp thời tiếp cận thông tin, cập nhật các chính sách, văn bản, các vấn đề pháp lý mang tính thời sự, kiến thức pháp luật kinh doanh, đồng thời được trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với các nhà quản lý, chuyên gia, góp phần phòng tránh rủi ro pháp lý, hoạch định các chiến lược đầu tư, kinh doanh phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, hoạt động này cũng đã thiết lập được diễn đàn trao đổi đa chiều, tạo điều kiện để cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi từ phía doanh nghiệp, qua đó, có những đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện chính sách, khắc phục bất cập trong hệ thống pháp luật kinh doanh của Việt Nam

2.2. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; bảo đảm doanh nghiệp được thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh và nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác pháp chế doanh nghiệp; cán bộ pháp chế doanh nghiệp được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp cũng như tăng cường năng lực cho tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và pháp chế các Sở, ban, ngành thuộc UBND cấp tỉnh để đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tăng cường năng lực cho các đơn vị thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 66/2008/NĐ-CP trước đây và hiện nay là Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, từ năm 2011 đến nay, Chương trình đã tổ chức các chương trình bồi dưỡng như sau:
a) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

Từ năm 2011 đến nay, Chương trình 585 đã giao các cơ quan, tổ chức thực hiện 171 lớp bồi dưỡng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước (trong đó, có 07 tỉnh làm điểm): Cần Thơ, Hà Nội, Vĩnh Phúc, TP. Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Đồng Nai, Quảng Ninh) thu hút gần 15.000 lượt đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp tham dự (với số lượng đại biểu tham dự trung bình từ 70 đến 100 người/1 lớp). Đối tượng tham dự chủ yếu là lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ các phòng ban, cán bộ pháp chế, kế toán doanh nghiệp. Các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: pháp luật về quản trị doanh nghiệp, hợp đồng, lao động và bảo hiểm xã hội, pháp luật về thuế, kế toán, pháp luật về cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, pháp luật về kinh doanh bất động sản, đầu tư.
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Các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào các chuyên đề pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp như: pháp luật về quản trị doanh nghiệp; hợp đồng, hợp đồng thương mại quốc tế; lao động và bảo hiểm xã hội; pháp luật về thuế, kế toán; pháp luật về cạnh tranh; sở hữu trí tuệ; pháp luật về kinh doanh bất động sản; đầu tư và ưu đãi đầu tư.

b) Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp
Từ năm 2011 đến nay, Chương trình 585 đã lựa chọn và giao các cơ quan, tổ chức thực hiện 117 lớp bồi dưỡng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó tập trung các tỉnh Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Cần Thơ, Quảng Bình, Tuyên Quang, Hà Nội, Long An, Nam Định, An Giang, Ninh Bình, Hà Nam, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế... thu hút gần 11.000 lượt cán bộ pháp chế, luật sư, luật gia, cố vấn pháp luật cho doanh nghiệp tham dự (với sự tham gia trung bình từ 70-100 đại biểu/1 lớp). Các lớp bồi dưỡng này đã cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong công tác pháp chế doanh nghiệp đối với các cán bộ làm công tác pháp chế tại các Bộ, ngành và địa phương, qua đó, góp phần tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ này trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, giúp doanh nghiệp có đội ngũ tư vấn pháp luật, cố vấn pháp lý có thêm những kiến thức về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được lãnh đạo doanh nghiệp giao. 
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Ngoài ra, trên cơ sở những kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các doanh nghiệp nhà nước, trong đó nêu những nội dung liên quan đến các kỹ năng như: kỹ năng phổ biến, tuyên truyền pháp luật; kỹ năng tư vấn pháp luật; kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng trong kinh doanh; kỹ năng giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. 

c) Tổ chức tạo đàm, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Từ năm 2011 đến nay, Chương trình 585 đã giao các cơ quan, đơn vị tổ chức 36 tọa đàm, 135 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong đó tập trung tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Quảng Bình, Tuyên Quang, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bạc Liêu, Nha Trang, Đà Nẵng... thu hút hơn 16.000 lượt đại biểu cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tham dự (với số lượng đại biểu tham dự trung bình từ 60-100 đại biểu/1 lớp). Nội dung tập trung vào giải quyết các vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Các tài liệu bồi dưỡng được thẩm định, phê duyệt trước khi in ấn, phát cho doanh nghiệp, đây được coi như những cuốn cẩm nang theo từng lĩnh vực để cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tham khảo, áp dụng trong thực tiễn. 
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Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý

cho doanh nghiệp


Đặc biệt năm 2019, Ban Quản lý Chương trình 585 đã trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc xây dựng 18 clip chương trình tập huấn trực tuyến cho các doanh nghiệp với thời lượng 10-15 phút/1 chương trình nhằm mục đích cung cấp kiến thức cơ bản cần thiết cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tránh được các sai sót thường gặp trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các clip được phát sóng trên kênh youtube để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cập nhật được rộng rãi, hiệu quả. Các nội dung tập huấn tập trực tuyến tập trung vào các nội dung: kỹ năng ký kết, soạn thảo văn bản hợp đồng; kỹ năng sử dụng các mẫu hợp đồng trong giao kết hợp đồng; kỹ năng làm thủ tục công chứng và đăng ký hợp đồng; kỹ năng thực hiện hợp đồng và các vi phạm thường gặp, tranh chấp hợp đồng và các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng; lưu ý khi khi giải quyết tranh chấp hợp đồng, lưu ý khi ký kết, thực hiện hơp đồng với thương nhân nước ngoài; phương pháp sử dụng tập quán thương mại và quen trong hoạt động thương mại trong ký kết, thực hiện hợp đồng; kỹ năng khiếu nại hành vi vi phạm hợp đồng...

2.3. Xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam 

Nhằm mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp lý và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Bắt đầu từ tháng 7 năm 2012 trên cơ sở kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động, Chương trình 585 đã xây dựng, phát sóng Chương trình Kinh doanh và pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam.
Tính đến hết năm 2019, Chương trình đã xây dựng và phát sóng thường xuyên hàng tuần 1.744 chuyên đề ‘Kinh doanh và pháp luật’  trên Đài Tiếng nói Việt Nam (kênh VOV) và 352 chương trình ‘Kinh doanh và pháp luật’ phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV2). Các chương trình phát thanh và truyền hình nêu trên đã đáp ứng yêu cầu của Chương trình và nhận được phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước.
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Với thời lượng phát sóng 04-06 phút/01 Chương trình trên sóng VOV1, VOV2 hàng ngày (đối với chương trình trên Đài Tiếng nói Việt Nam) và 15 phút/01 chương trình Kinh doanh và pháp luật phát trên sóng VTV2 (đối với Chương trình trên Đài truyền hình Việt Nam), Chương trình đã cung cấp các thông tin pháp lý cơ bản liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó chú trọng việc tuyên truyền những thay đổi của pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp hiện hành, phân tích tác động của sự thay đổi pháp luật đó đối với hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời Chương trình cung cấp những thực tiễn pháp lý trong kinh doanh (dưới hình thức phóng sự, phân tích của chuyên gia), những vướng mắc pháp lý doanh nghiệp thường xuyên gặp phải, cảnh báo những rủi ro pháp lý khi doanh nghiệp không tuân thủ các quy định pháp luật, từ đó nêu ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể phòng ngừa những rủi ro pháp lý trong kinh doanh. Ngoài ra, từng nội dung chuyên đề của Chương trình các chuyên gia cũng đã phân tích những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật hiện hành từ đó đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật cụ thể về pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp.

Đây là Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp đầu tiên được phát sóng định kỳ hàng tuần trên Đài truyền hình Việt Nam, định kỳ hàng ngày trên Đài tiếng nói Việt Nam với phạm vi phủ sóng toàn quốc trong một khung thời gian phù hợp đã có tác động tích cực, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và thói quen tuân thủ, áp dụng pháp luật của người quản lý doanh nghiệp

2.4. Xây dựng Bản tin, tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các cuốn Cẩm nang pháp luật 

Đối với hoạt động xây dựng Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, từ năm 2011 đến nay, Chương trình đã xây dựng, phát hành 16 số Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với số lượng trên 20.000 cuốn với các chuyên đề về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và hỗ trợ phát miễn phí cho các Bộ, ngành, UBND, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp để giới thiệu thông tin về các chuyên đề pháp luật kinh doanh và hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và Nghị định số 55/2019/NĐ-CP gắn với các hoạt động của Chương trình 585.

Ngoài ra, Chương trình đã xây dựng 07 cuốn tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong đó nổi bất như Cuốn Cẩm nang pháp luật kinh doanh; Kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp; Kỹ năng nghiệp vụ cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp; hướng dẫn các thủ tục thành lập các loại hình doanh nghiệp... Các ấn phẩm này được in ấn và phát hành tới các cơ quan, tổ chức có chức năng hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp trên cả nước.
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2.5. Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

Hoạt động hỗ trợ thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được triển khai từ giữa năm 2012 đến nay, Chương trình đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại 30 địa bàn kinh tế có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (Điện Biên, Hòa Bình, Bắc Giang, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hải Phòng, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Thuận, Cần Thơ, Long An, Kiên Giang, Ninh Bình, Hậu Giang, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình….) trong đó có 09 địa phương triển khai Chương trình tư vấn pháp luật trên truyền hình gồm: Thanh Hóa, Bình Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nam, Bình Thuận, Cần Thơ, Khánh Hòa. Hoạt động được thực hiện bởi các đơn vị như: Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình và Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam… 

Việc triển khai mạng lưới tư vấn pháp luật tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn đã giúp tư vấn cho …. lượt doanh nghiệp thông qua hỏi đáp, trả lời tư vấn bằng văn bản, giúp các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thực thi pháp luật.

Tổ chức, điều hành, quản lý hoạt động của mạng lưới được chia theo 03 cấp: (1) Ban Quản lý Chương trình đóng vai trò là Ban Tổ chức, điều hành mạng lưới tại Trung ương và địa phương; (2) cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm đầu mối đại diện tại các địa phương, (3) đội ngũ luật sư, luật gia, tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên tư vấn pháp luật, cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để trực tiếp triển khai các hoạt động của mạng lưới. Thông qua các hình thức tư vấn pháp luật cụ thể: Giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp, điện thoại, các doanh nghiệp đã được tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật đối với doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất, ổn định xã hội, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh tại Việt Nam.
Bắt đầu từ năm 2020, Chương trình triển khai các hoạt động tư vấn pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tư pháp (Cục Công nghệ thông tin) hoàn thiện việc nâng cấp ‘‘Trang tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” gắn với việc xây dựng cơ sở dữ liệu vụ việc pháp lý cho doanh nghiệp. Đây là Trang tin cần tiếp tục được nâng cấp và triển khai mạnh mẽ trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu xây dựng các cơ sở dữ liệu về vụ việc đối với doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, đồng thời góp phần quảng bá hoạt động mạng lưới tư vấn viên pháp luật cho doanh nghiệp tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Kính phí thực hiện Chương trình

  Việc sử dụng ngân sách của Chương trình được Ban Quản lý Chương trình chỉ đạo chặt chẽ trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính và phù hợp định mức chi tiêu của Thông tư liên tịch 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Việc thực hiện ngân sách của Chương trình bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, trên cơ sở sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của Bộ Tư pháp.

 4. Giám sát, kiểm tra, đánh giá

 Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Chương trình 585, Chương trình 585 thực hiện việc giám sát, kiểm tra và đánh giá các hoạt động hiệu quả. Cụ thể: các hoạt động được phê duyệt trước khi triển khai thực hiện; giám sát các tọa đàm, lớp bồi dưỡng qua livestream trên Facebook của Chương trình hoặc trực tiếp tham dự các hoạt động để kiểm tra, giám sát; việc đánh giá, nghiệm thu qua hoạt động nghiệm thu, thanh lý được thực hiện thường xuyên, có chất lượng, qua đó đã đánh giá đúng, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý của Chương trình 585 do các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện.

5. Đánh giá chung 

5.1. Về kết quả đạt được

Thứ nhất, sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, mặc dù gặp không ít khó khăn, song Chương trình đã từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Đến nay, thể chế về tổ chức, hoạt động của Chương trình đã hoàn thành và thực hiện đồng bộ, thống nhất. Kinh phí triển khai các hoạt động của Chương trình cũng được thực hiện trên nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Đánh giá của Dự án GIG (Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thì Chương trình 585 là 1 trong 10 chương trình hỗ trợ hiệu quả nhất đối với doanh nghiệp trong thời gian qua
.
Thứ hai, việc triển khai Chương trình đã bám sát các mục tiêu, nội dung đặt ra. Nhìn chung, các mục tiêu của Chương trình cơ bản đã đạt được:

- Về cơ bản, Chương trình đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, tạo lập các điều kiện cần thiết để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

- Chương trình đã phối hợp với các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai các hoạt động cụ thể như: tổ chức các lớp bồi dưỡng; Tọa đàm nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tổ chức các Chương trình pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp thông qua Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, xây dựng các Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp... Những hoạt động này đã có những kết quả cụ thể, tạo kênh thông tin quan trọng và kịp thời để tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật kinh doanh tới các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp khắc phục tình trạng khó khăn trong việc tiếp cận thông tin pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, áp dụng pháp luật vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Kinh phí sử dụng tiết kiệm, đúng định mức; việc kiểm tra, giám sát hiệu quả chất lượng các hoạt động toạ đàm, bồi dưỡng, các chương trình kinh doanh và pháp luật,... hiệu quả, mang tới lợi ích thiết thực cho đối tượng thụ hưởng là doanh nghiệp tham gia, cán bộ pháp chế, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân, Sở Tư pháp và các Sở, ban ngành liên quan ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai điểm của chương trình.

Thứ ba, từ việc thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Chương trình đã có những tác động tích cực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hậu Giang, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Tuyên Quang.... đặc biệt là hình thành được các mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hiệu quả như các mô hình Cà phê doanh nhân, Cà phê sáng thứ 7, Bác sĩ doanh nghiệp...
Những kết quả triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình 585 đã để lại dấu ấn nhất định đối với cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, khẳng định được vai trò và làm cơ sở cho việc thực hiện thành công Chương trình đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Ngành Tư pháp. 

5.2. Tác động của Chương trình

- Đối với Bộ, ngành Trung ương

Chương trình được triển khai đã tạo cơ sở trong việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các Bộ, ngành trung ương. Cụ thể như: trên cơ sở hoạt động của Chương trình, Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế), Bộ Công thương (Hiệp hội doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường... đã phối hợp với Chương trình triển khai mạnh mẽ công tác hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp trong lĩnh vực, ngành do mình quản lý. Các Bộ, ngành như: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng... trên cơ sở Chương trình liên ngành đã xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải, quốc phòng.

- Đối với Uỷ ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trên cơ sở Kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình, Uỷ ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phối hợp với Chương trình triển khai mạnh mẽ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các địa phương, thông qua các hoạt động của Chương trình, các địa phương điểm như: Quảng Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc... đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương. Cũng trên cơ sở Chương trình liên ngành, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương như TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hoà... đã xây dựng và thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương mình.

- Đối với các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp

Việc triển khai mạnh mẽ các hoạt động của Chương trình đã tạo ra một nguồn lực quan trọng trong công tác hỗ trợ pháp lý cho các hội viên của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trên cả nước. Thực tế trong thời gian qua công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp hội viên được các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp coi trọng nhưng do không có nguồn lực thực hiện. Việc Nhà nước ban hành và tổ chức triển khai Chương trình đã giúp cho các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp được tiếp thêm nguồn lực trong công tác hỗ trợ các hội viên doanh nghiệp của mình thông qua thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp... nâng cao vai trò của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp. Tiêu biểu như: Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp Công nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

- Đối với các doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp được thụ hưởng các hoạt động của Chương trình (nhất là doanh nghiệp tại các tỉnh làm điểm như Hà Nội, Quảng Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc...) trong những năm vừa qua, nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã được triển khai đồng bộ; tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp tại các tỉnh làm điểm của Chương trình; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua các hoạt động của Chương trình 585... Thông qua các, tọa đàm, chương trình bồi dưỡng kiên thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ của Chương trình 585, các cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ pháp chế được cập nhật kiến về pháp luật kinh doanh, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác pháp chế góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hạn chế rủi ro pháp lý trong kinh doanh.

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, NGUYÊN NHÂN
1. Khó khăn, vướng mắc
Trong quá trình triển khai các hoạt động của Chương trình bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận nêu trên, trong những năm triển khai hoạt động của Chương trình đã gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc như sau:

- Việc bố trí kinh phí cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa thực sự được quan tâm; định mức kinh phí đối với một số hoạt động theo quy định của pháp luật như: bồi dưỡng kiến thức pháp luật, biên soạn cẩm nang, bản tin... còn thấp dẫn đến khó khăn trong việc triển khai. Ngoài ra, nhiều địa phương không có kinh phí riêng làm kinh phí bổ sung cho việc triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Nhân lực thực hiện công tác pháp chế chưa được kiện toàn theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 07/4/2011 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế nhằm bố trí nhân lực thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP trước đây là Nghị định số 55/2019/NĐ-CP hiện nay.

- Nhiều bộ, cơ quang ngang bộ và địa phương chưa ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong từng giai đoạn, làm cơ sở cho việc triển khai mạnh mẽ các hoạt động của Chương trình. 
- Chưa huy động được đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong một số hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp dẫn đến tính hiệu quả của một số hoạt động chưa cao. 
- Công tác tuyên tuyền các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do nhận thức của nhiều doanh nghiệp về pháp luật chwua cao.

- Công tác phối kết hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp còn hạn chế, mặc dù Ban Chỉ đạo Chương trình đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, thường xuyên các hoạt động.

2. Nguyên nhân

Những khó khăn, vướng mắc nêu trên là do các nguyên nhân cơ bản sau:

- Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 và 2015-2020 là Chương trình liên ngành đầu tiên trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong đó chú trọng đến đối tượng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai đồng bộ trên cả nước. Hoạt động này đối với Ngành Tư pháp là hoạt động mới, có tính phối hợp liên ngành. Trong khi đó, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện Chương trình chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong giai đoạn đầu thực hiện Chương trình sự tham gia phối hợp của các cơ quan đối với các hoạt động của Chương trình còn lúng túng và bị chi phối bởi các nhiệm vụ khác của ngành, địa phương dẫn đến việc một số hoạt động chưa đồng bộ và chưa bảo đảm tiến độ theo đúng kế hoạch.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương còn chưa thực sự quan tâm sát sao đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; chưa quan tâm đến việc bố trí kinh phí cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở bộ, ngành và địa phương; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở một số tổ chức đại diện cho doanh nghiệp còn hạn chế, chưa thực sự phát huy được vai trò hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hội viên. 

- Ý thức tham gia tìm hiểu, học hỏi pháp luật của một bộ phận doanh nghiệp tại một số địa phương còn chưa cao nên mặc dù các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Chương trình có áp dụng nhiều biện pháp chủ động, sáng tạo trong công tác tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình, xây dựng nội dung phù hợp với đặc thù riêng nhưng sự tham gia một số chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn hạn chế.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở kết quả 10 năm của Chương trình 585, căn cứ vào Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đề xuất Thủ tướng Chính phủ việc ban hành dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 mới tinh thần như sau:

Thứ nhất, hiện nay nhu cầu về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng cao. Một trong những mục tiêu cơ bản của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là xác lập, tăng cường và nâng cao tri thức pháp luật cho các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có điều kiện và khả năng tự giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Mục tiêu này chỉ có thể đạt được thông qua việc tiến hành một cách đồng bộ, có hệ thống và liên tục các giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Mặt khác, hiện nay, Hiếp pháp năm 2013 đã được Quốc hội thông qua, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 đã ghi nhận 01 điều khoản về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. Ngoài ra, Chính phủ đã tiến hành sửa đổi một loạt các đạo luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Phá sản.... Trong bối cảnh như vậy, việc sớm ban hành Chương trình mới về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là tạo điều kiện, cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có được sự hỗ trợ về mặt pháp lý từ phía Nhà nước.      

Thứ hai, việc xây dựng một Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 nhằm phát huy được vai trò định hướng, phối hợp cùng các Chương trình hỗ trợ pháp lý của các bộ, ngành, địa phương tạo thành sức mạnh tổng hợp trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc. Tính đến hết 30/6/2020, hầu hết các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành, địa phương mình. Các hoạt động này đã phát huy tác dụng, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao tri thức pháp lý và thói quen sử dụng pháp luật trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, sẽ có hiệu quả hơn nếu các Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương này được thực hiện có sự phối hợp với nhau, đặc biệt là với Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp thì hiệu quả sẽ cao hơn.

Ngoài ra, hiện nay, vẫn còn một số bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định của Chính phủ, dự kiến đến năm 2020 có thể cũng chưa ban hành xong, do đó, cần sớm ban hành Chương trình mới về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để tạo điều kiện cho các Bộ, ngành, địa phương này được tiếp tục tiếp cận với các hoạt động của Chương trình liên ngành, đảm bảo tất cả các doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc được thụ hưởng các hoạt động hỗ trợ pháp lý của Chương trình liên ngành của Thủ tướng Chính phủ. 

Thứ ba, việc sớm ban hành Chương trình mới về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để tạo điều kiện tiếp tục thực hiện các hoạt động của Chương trình liên ngành giai đoạn 2010-2014 và 2015-2020. Qua quá trình triển khai Chương trình liên ngành, bên cạnh những thành công đạt được trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Chương trình liên ngành vẫn còn không ít hạn chế. Một số hoạt động chưa được thực hiện xong. Một số công việc đã hoàn thành những chưa tạo được kết quả bền vững. Vì vậy, cần ban hành Chương trình mới về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để các Bộ, ngành có điều kiện thực hiện đầy đủ và có hiệu quả mục đích, nhiệm vụ mà Quốc hội đã đề ra trong Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

Từ các lý do nêu trên cho thấy, việc tổng kết, đánh giá và triển khai các thủ tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Chương trình mới về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 là rất cần thiết nhằm góp phần hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn khó khăn hiện nay. 

Những khó khăn và kiến nghị của doanh nghiệp có thể được khắc phục và thực hiện nếu áp dụng mô hình quản lý theo kết quả, xác định các hình thức hỗ trợ với khung đầu ra và kết quả (kèm theo đó là các chỉ tiêu, chỉ số đo lường) cũng như bố trí nguồn lực tương ứng. Vì vậy, cần xây dựng khung đầu ra và kết quả cho Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và nâng cao năng lực xây dựng Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở cấp địa phương gắn với xác định và đầu ra và kết quả cụ thể. Trên cơ sở xác định đầu ra, kết quả, định mức kinh phí phù hợp tiến hành đấu thầu lựa chọn các cơ quan, tổ chức đủ điều kiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở nêu trên, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ tướng Chính phủ xây dựng và thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện giai đoạn 2021-2025 với thời hạn 05 năm tập trung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với các nội dung chính như sau:
- Hoạt động cung cấp thông tin, bao gồm thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật, bao gồm bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật;
- Hoạt động tư vấn pháp luật, bao gồm đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác phù hợp với các quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa và nguồn lực theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.
Để thực hiện có hiệu quả chương trình giai đoạn 2021-2025, Bộ Tư pháp đề xuất thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, trong đó, ưu tiên thực hiện các giải pháp như sau:

- Khuyến khích sự đóng góp nguồn lực của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động của Chương trình cũng như huy động các nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

- Gắn kết các hoạt động của Chương trình với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các Bộ, ngành. 
- Các Bộ, ngành liên quan và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện việc giám sát, đánh giá các hoạt động của Chương trình.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức, phương pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: kết hợp các phương thức truyền thống với các phương thức hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng, từng vùng miền.

- Kết hợp việc xây dựng và nhân rộng mô hình điểm, kịp thời biểu dương, khuyến khích các điển hình tiêu biểu trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Tường bước xã hội hóa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để đảm bảo tính bền vững của các hoạt động.

Trên đây là Báo cáo của Bộ Tư pháp tổng kết 10 năm triển khai thi hành Chương trình 585, Bộ Tư pháp xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
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- Các Thứ trưởng (để biết);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân/Sở Tư pháp các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, PLDSKT.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phan Chí Hiếu


� Các thành viên Ban Chỉ đạo là Lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan và một số tổ chức đại diện cho doanh nghiệp như: Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.


� Chương trình đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tiến hành phát phiếu khảo sát tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Quảng Bình, Cần Thơ, Đồng Nai, Đắc Lắc, Hồ Chí Minh, Bạc Liêu và một số địa phương có liên quan.


� Đánh giá độc lập của GIG và VCCI: 
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